
  Bản thân 
 Người phụ 

thuộc 

 Trừ bảo 

hiểm bắt 

buộc 

1 Đặng Thế Huân
Khoa 

Nhiệt lạnh
113.852.399      33.000.000     13.200.000      2.412.834     11.891.621       303.042        28.521           12.223.184       -                 8.479.127       16.110.391      3.744.057       -                  12.366.334      

113.852.399         33.000.000        13.200.000          2.412.834        11.891.621          303.042           28.521              12.223.184           -                   8.479.127         16.110.391         3.744.057          -                     12.366.334         

Tổng cộng số thuế phải nộp: đồng

NGƯỜI LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Minh Thùy
Nguyễn Kính

          Phạm Hữu Lộc

 Chênh lệch 

tiền NQ 03 

còn lại trả vào 

Tài khoản 

ngân hàng 

TỔNG CỘNG

-                                   

Ngày 21 tháng 04 năm 2022
TP KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH         HIỆU TRƯỞNG

 Số thuế 

nộp/quý 

 Số thuế tạm 

khấu trừ 

Q1/2022 

 Số thuế được 

hoàn 2021 

 Tiền NQ 03 

Qúy 1/2022 

được nhận 

 Cấn trừ tiền 

NQ 03 với 

tiền thuế 

TNCN quý 

1/2022 

 Số thuế còn 

lại phải nộp 

     (Thu nhập từ tiền công, tiền thù lao của cá nhân có ký hợp đồng lao động BC + HĐQTC)

STT HỌ TÊN Đơn vị
 Tổng thu nhập 

chịu thuế/Quý 

Các khoản giảm trừ/ Quý

 Thuế TNCN 

phải nộp tháng 

1 

 Thuế TNCN 

phải nộp 

tháng 2 

 Thuế TNCN 

phải nộp 

tháng 3 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUÝ 1/2022


